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PHẦN A. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:


     Xuất phát từ mục tiêu giáo dục phổ thông nói chung và mục tiêu tầm quan trọng của môn học âm nhạc nói riêng.

Âm nhạc có từ ngàn xưa, Âm nhạc là một phần của cuộc sống con người. Ngày nay, Âm nhạc hiện hữu cùng chúng ta đến mức quá đỗi “phổ biến” nhưng không phải ai trong chúng ta đều hiểu và thưởng thức, cảm thụ âm nhạc một cách có chủ định, đặc biệt là tuổi nhỏ học đường.

Nhưng hiện nay các em coi môn Âm nhạc là môn học phụ, thị hiếu âm nhạc thiếu sự định hướng dẫn đến tình trạng các em thích hát những bài hát người lớn hơn những ca khúc thiếu nhi dành cho lứa tuổi học trò làm cho việc dạy và học Âm nhạc trong nhà trường gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của bộ môn.

Lâu nay việc dạy – học Âm nhạc thường thức trong nhà trường THCS cũng là vấn đề rất được giáo viên Âm nhạc quan tâm, đa số đều cho rằng: so với các phân môn khác, dạy Âm nhạc thường thức khó hơn và hiệu quả chưa cao. Và thực tế, tôi cũng đã dự giờ khá nhiều tiết dạy của những giáo viên âm nhạc ở địa phương và nhận thấy rằng đa số giáo viên đều lúng túng, khó khăn trong việc truyền thụ, chuyển tải những kiến thức, kỹ năng trong quá trình giảng dạy Âm nhạc thường thức.

Vì vậy, để nghiên cứu vấn đề này một cách thấu đáo, sâu sắc tôi đã quan sát, tìm hiểu, rút kinh nghiệm thông qua quá trình dạy học Âm nhạc ở nhà trường để nhằm tìm ra những giải pháp, phương pháp dạy học tích cực, phù hợp để từ đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc. Bên cạnh việc dạy Hát, Nhạc lý - Tập đọc nhạc, dạy - học Âm nhạc thường thức nhằm trang bị cho các em một số kiến thức cơ bản về “Văn hóa Âm nhạc” để từ đó giúp các em có thêm hiểu biết về Âm nhạc, biết cảm thụ cái hay, cái đẹp của nghệ thuật Âm nhạc và giúp các em có thị hiếu Âm nhạc lành mạnh, đúng đắn tìm được tiếng nói, tình cảm, niềm vui của mình trong những tác phẩm Âm nhạc dành cho tuổi thơ. Nói cách khác: giúp các em tìm đúng “khẩu vị Âm nhạc” của tuổi thơ – tuổi thần tiên.

Với những lý do trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu khoa học về việc “Nâng cao chất lượng dạy và học Âm nhạc thường thức ở trường trung học cơ sở”.

2. Mục tiêu:

Mục đích quan trọng nhất của đề tài là giúp mọi người hiểu rõ hơn về thực trạng dạy và học môn Âm nhạc nói chung và phân môn Âm nhạc thường thức nói riêng ở trường THCS. Từ đó, để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn, khách quan, chính xác hơn về tình hình dạy – học môn Âm nhạc hiện nay và đơn vị mình nói riêng để không ngừng học tập, cập nhật những thông tin mới nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, luôn sáng tạo, làm mới mình để nâng cao hiệu quả dạy và học Âm nhạc nói chung và Âm nhạc thường thức nói riêng góp phần vào giáo dục thẩm mỹ, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trương và qua đó khẳng định vị thế, sức hấp dẫn của bộ môn Âm nhạc – môn học nghệ thuật trong nhà trường phổ thông.
3. Đối tượng:

a. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh trường THCS 
b. Phạm vi nghiên cứu: Nâng cao chất lượng dạy và học Âm nhạc thường thức ở trường trung học cơ sở.

c. Thời gian nghiên cứu: 1 năm
4. Phương pháp nghiên cứu:

Thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

- Phương pháp tổng hợp khái quát.

- Phương pháp quan sát.

- Phương pháp khảo sát, điều tra.

- Phương pháp thống kê.

PHẦN B. NỘI DUNG

CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA  VIỆC DẠY – HỌCÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở TRƯỜNG  THCS
1.Tìm hiểu về Âm nhạc nói chung và Âm nhạc thường thức nói riêng.
Lịch sử âm nhạc khảng định rằng Âm nhạc có từ lâu đời, Âm nhạc xuất hiện cùng với sự xuất hiện của xã hội loài người, thậm chí mầm mống Âm nhạc đã được hình thành từ khi con người chưa có tiếng nói. Cùng với sự phát triển của xã hội, Âm nhạc ngày càng phát triển qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử và hình thành những trường phái, những loại hình, những nền âm nhạc riêng mang đậm bản sắc của mỗi dân tộc, vùng ,miền vô cùng phong phú, đa dạng, muôn màu là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội con người; là cốt cách, là tâm hồn, là niềm tự hào của mỗi dân tộc.

Âm nhạc làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, đáng yêu hơn. Những điệu Lý, câu Hò, những khúc hát trữ tình, giao duyên v.v... để bày tỏ tâm tư, tình cảm giữa con người với con người, con người với cuộc sống, với quê hương, đất nước … giúp ta vượt qua những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống, những thử thách trong cuộc đời.

Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại với nhịp sống khẩn trương, bộn bề công việc và biết bao vấn đề ta phải đối mặt làm cho áp lực mà cuộc sống bắt ta phải chịu đựng nhiều hơn, căng thẳng hơn thì Âm nhạc như một thứ thuốc dưỡng tâm giúp ta tìm lại sự thanh thản, bình yên lấy lại sự thăng bằng để lòng ta nhẹ nhàng hơn để sống một cuộc sống tốt hơn lạc quan, yêu đời.

Âm nhạc thường thức là những kiến thức Văn hóa Âm nhạc thông qua việc hiểu biết nó giúp ta có điều kiện để thưởng thức, cảm nhận những tác phẩm âm nhạc một cách khoa học, thấu đáo, sâu sắc hơn; giúp ta tìm được khoái cảm thẩm mỹ lành mạnh, trong sáng như người ta đã khẳng định: “Âm nhạc là cội nguồn của cảm xúc”.

Đối với học sinh THCS những kiến thức Văn hóa Âm nhạc nhằm giúp các em khả năng cảm thụ, hiểu biết và thể hiện nghệ thuật âm nhạc. Khơi dậy ở các em những khả năng sáng tạo trong hoạt dộng âm nhạc, tình cảm đạo đức và niềm tin , thị hiếu nghệ thuật và nhu cầu âm nhạc ở học sinh.Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh nhằm giúp các em phát triển thẩm mỹ toàn vẹn của nhân cách học sinh, gắn với:

+ Làm giàu nhân cách bằng trình độ thẩm mỹ nghệ thuật nói chung, trong đó có âm nhạc, ở việc cảm thụ, hiểu biết tác phẩm âm nhạc.

+ Với sự hỗ trợ của giờ học âm nhạc nói chung âm nhạc thường thức nói riêng phát triển những đặc trưng tâm lý của nhân cách: tai nghe âm nhạc tinh tế, sự nhạy cảm với nghệ thuật, trí tưởng tượng sáng tạo, tư duy độc đáo. 

2. Khái quát về Âm nhạc thường thức
Âm nhạc thường thức là một trong ba phân môn (Hát, Nhạc lý – Tập đọc nhạc, Âm nhạc thường thức) của bộ môn Âm nhạc trong nhà trường trung học cơ sở. Vì vậy, Âm nhạc thường thức trong trường trung học cơ sở bao gồm cả phần nghe nhạc và những kiến thức âm nhạc phổ thông đan xen trong quá trình dạy và học và gọi chung là Âm nhạc thường thức.

Âm nhạc thường thức trong nhà trường nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Văn hoá Âm nhạc cho học sinh – những chủ nhân tương lai của nước nhà.

Các nội dung Âm nhạc thường thức rất rộng lớn và phong phú nhưng ở nhà trường THCS chỉ đề cập đến những vấn đề sau:

- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm trong nước và thế giới.

- Giới thiệu một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.

- Giới thiệu một vài thể loại âm nhạc phổ biến.

- Giới thiệu một số hình thức biểu diễn âm nhạc.

- Giới thiệu một số vùng, miền dân ca và những sinh hoạt âm nhạc dân gian.

- Giới thiệu một vài câu chuyện về đời sống âm nhạc

             3. Ý nghĩa và nhiệm vụ của Âm nhạc thường thức trong nhà trường trung học cơ sở
 
a. Nghe nhạc.
Như chúng ta đã biết nghệ thuật Âm nhạc là nghệ thuật âm thanh. Vì vậy, âm nhạc cần phải vang lên mới là Âm nhạc “sống”, Âm nhạc ở trên giấy chưa phải là Âm nhạc đích thực. Nhiều khi âm thanh vang lên tác động đến tai nghe chỉ do tình cờ, ngẫu nhiên. Do vậy, quá trình dạy nghe nhạc giáo viên phải cho học sinh nghe một cách chủ động, nghĩa là tiếp xúc trực diện, mặt đối mặt với đối tượng tác động, như vậy, sẽ phải tuân theo một quy trình có tính logic, khoa học nhất định.

Nghe nhạc không những giúp cho khả năng âm nhạc của học sinh phát triển mà còn tác động tới tình cảm, thẩm mỹ, rèn luyện sự chú ý, bồi dưởng trí nhớ, phát triển óc tư duy sáng tạo.

b. Âm nhạc thường thức
Dạy – học Âm nhạc thường thức giúp cho học sinh có những hiểu biết về nghệ thuật âm nhạc, tác dung của âm nhạc đối với đời sống xã hội, sự phát triển của âm nhạc, sự phong phú của các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn âm nhạc, các lĩnh vực âm nhạc dân gian...

Dạy – học Âm nhạc thường thức phải đem đế cho học sinh những kiến thức âm nhạc phổ thông, dễ hiểu nhưng không đơn thuần bằng sự thuyết giảng mà phải được nghe – nhìn cụ thể.

Dạy – học Âm nhạc thường thức phải chuyển tải được tất cả những nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ được quy định trong chương trình – sách giáo khoa.

Mặc dù thời lượng dành cho nghe nhạc và những bài học về âm nhạc thường thức rất hạn hẹp nhưng nó chiếm một vị trí quan trọng trong việc dạy – học âm nhạc ở nhà trường phổ thông trung học cơ sở.
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG DẠY – HỌC ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở TRƯỜNG THCS 
  Như chúng ta đã biết âm nhạc có vai trò rất to lớn, âm nhạc đem đến những khoái cảm thẩm mỹ cao, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của con người.

 Trong những năm qua, từ khi nước ta bước sang thế kỷ XXI, sự nghiệp giáo dục đào tạo âm nhạc có điều kiện phát triển những bước cao hơn. Cho đến ngày nay việc đưa âm nhạc vào học đường đã được chú trọng vì những lợi ích quan trọng của nó trong việc giáo dục học sinh thành những con người toàn diện.

 Bởi vậy việc dạy âm nhạc ở trường THCS nói chung và dạy phân môn âm nhạc thường thức nói riêng mặc dù không nhằm đào tạo các em thành những con người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp mà chủ yếu là giáo dục văn hoá âm nhạc, làm cho các em yêu thích nghệ thuật âm nhạc, hình thành ở học simh một tâm hồn trong sáng, một thị hiếu âm nhạc lành mạnh, cách tư duy sắc sảo, lòng khát khao sáng tạo, giàu tình cảm nhanh nhẹn hoạt bát và sống vui tươi. 

Là một trường nằm ở vùng dân cư có nhiều thành phần buôn bán nhỏ, hoàn cảnh kinh tế, thu nhập, mức sống của nhân dân có sự chênh lệch khá lớn ảnh hưởng đến sự quan tâm, chăm sóc con cái học hành. Do đó, sự chênh lệch về khả năng, năng lực học tập của các em giữa các vùng dân cư cũng thể hiện rất rõ.

Mặc dù vậy, nhưng nhà trường là một tập thể đoàn kết, nhiệt tình và trách nhiệm. Sự nỗ lực của nhà trường được ghi nhận bằng kết quả: trường được công nhận là “Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I” .

Các hoạt động ở nhà trường được duy trì thường xuyên và tổ chức một cách bài bản, khoa học. Các hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt chủ điểm luôn có nội dung phong phú, đa dạng và được bố cục hài hòa, chặt chẽ. Các tiết mục văn nghệ là phần không thể thiếu trong chương trình hoạt động, giá tri về nội dung giáo dục và nghệ thuật của ca khúc luôn được coi trọng. Những tiết mục văn nghệ được xếp xen kẽ trong chương trình theo chủ đề sinh hoạt và mang nhiều ý nghĩa giáo dục. Có thể nói, thầy cô giáo và học sinh nhà trương đã xây dựng được phong trào thi đua dạy và học tích cực, sôi nổi và thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện – học sinh tích cực” do Bộ giáo dục phát động trong những năm qua. Ngoài những mục đích to lớn của giáo dục, đó là những dịp tốt để các em được thể hiện sự tự tin, năng lực hoạt động âm nhạc và qua đó, âm nhac thực sự đã góp phần mang đến cho các em nhiều niềm vui hơn, tinh thần tập thể, đoàn kết và sự hào hứng, hăng say trong học tập, lao động và rèn luyện đạo đức.Trong quá trình giảng dạy môn âm nhạc ở trường THCS Thượng Thanh có một số những thuận lợi cũng như khó khăn sau:
1.Thuận lợi.
a. Về giáo viên: Được đào tạo chính quy về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm âm nhạc; nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công tác được giao, thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin mới để bổ sung, tích lũy, trau dồi và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của giáo dục hiện đại.

b. Về học sinh: Âm nhạc là môn học được các em yêu thích. Do đó, thái độ, ý thức học tập âm nhạc của đa số học sinh rất nhiệt tình, hứng thú, say mê tạo điều kiện tốt để thu được kết quả cao trong quá trình giảng dạy âm nhạc. 

c.Về cơ sở vật chất.

Nhà trường đã có phòng học nhạc riêng, có một số phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học âm nhạc như sau:

· Nhạc cụ: đàn organ, guitar.

· Máy cat-set, đĩa nhạc giáo khoa.

· Bảng phụ kẽ sẵn khuông nhạc.

· Một số văn bản bài hát phóng to (cỡ A0).

Ngoài ra, nhà trường còn có phòng máy với trang bị khá hiện đại phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học, là công cụ, phương tiện rất hữu dụng, hỗ trợ đắc lực trong việc dạy – học âm nhạc nói chung, âm nhạc thường thức nói riêng.

2. Khó khăn.

 
a.Về giáo viên.

Toàn trường chỉ có một giáo viên dạy môn Âm nhạc nên việc dự giờ để học hỏi, trao đổi, rút kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong giảng dạy âm nhạc với các thành viên trong tổ chuyên môn và hội đồng sư phạm gặp rất nhiều khó khăn. Việc giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các giáo viên dạy âm nhạc ở các trường trong địa phương cũng không thường xuyên, thuận tiện và chưa có tính tổ chức, chỉ mang tính tự phát nên hiệu quả chưa cao. 

b. Về học sinh.

- Một bộ phận học sinh chua nhận thức đầy đủ về môn học, coi Âm nhạc là môn học phụ nên thái độ, ý thức học tập chưa nghiêm túc, còn hời hợt, lười biếng, thiếu tập trung làm ảnh hưởng không tốt đến tinh thần, không khí học tập chung của lớp.

- Trình độ tiếp thu và khả năng hoạt động âm nhạc của học sinh có sự chênh lệch khá lớn cũng là yếu tố tác động hiệu quả của quá trình dạy – học âm nhạc.

- Trong những năm gần đây lứa tuổi học trò có xu hướng thích nghe và hát những bài hát của thanh niên, của người lớn có, một bộ phận học sinh thích nghe- xem những bìa hát có những nội dung không phù hợp với lứa tuổi (hoặc không lành mạnh). Vì vậy có giải pháp cần thiết kịp thời và mang tính chiến lược nhằm giúp các em định hướng thị hiếu âm nhạc, tìm khẩu vị âm nhạc phù hợp tuổi thơ – tuổi thần tiên.

c. Cơ sở vật chất và một số vấn đề khác

 
Mặc dù đã có phòng học âm nhạc riêng nhưng trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng chưa đáp ứng việc giảng dạy, học tập âm nhạc đạt hiệu qủa cao.

- Chưa có thiết bị nhìn.

- Thiếu những tranh ảnh về tác giả, nhạc cụ, về các lễ hội dân gian...

- Tài liệu tham khảo còn quá ít.

CHƯƠNG III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG  CAO CHẤT LƯỢNG DẠY ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC TẠI TRƯỜNG THCS.

1. Phải gây hứng thú cho học sinh ngay từ phần mở đầu bài học, phần giới thiệu đề mục mới:

Rõ ràng ngay từ  bước chân của giáo viên vào lớp với thái độ vui vẻ thân mật đối với học sinh, việc đánh giá công bằng trong việc kiểm tra miệng...đều là những yếu tố góp phần tạo nên không khí hào hứng chung của cả lớp để chuẩn bị bước vào bài học mới nhưng sự hứng thú học tập chỉ thực sự bắt đầu với phần giới thiệu đề mục mới tạo sự hấp dẫn đối với học sinh. 
VD: Tiết học giới thiệu về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến (Tiết 14- lớp 6)
Tránh việc giới thiệu bài học một cách khô khan: GV gọi học sinh đọc SGK,  thì giáo viên có thể gây hứng thú cho học sinh bằng cách: Cho học sinh nghe một số trích đoạn nhạc do các nhạc cụ dân tộc hòa tấu (hoặc độc tấu), kết hợp cho học sinh xem ảnh hoặc mô hình các nhạc cụ đó ( Sáo, Đàn bầu, Đàn tranh, Đàn nhị, Đàn nguyệt, Trống). Khi các em được nghe bằng tai, được nhìn tận mắt các loại nhạc cụ này thì việc nhận thức về cấu tạo, về âm thanh của các nhạc cụ trong bài học sẽ sâu hơn (VD: Sáo được làm từ Trúc, nứa...; Đàn bầu chỉ có một dây, dùng que để gẩy và có âm sắc rất đặc biệt...) ; qua đó các em nhớ bài lâu hơn, để từ đó các em sẽ chủ động hơn trong tiết học và thoát khỏi cách học thụ động mà trước kia các em vẫn mắc phải.
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2. Trong quá trình giảng dạy giáo viên phải biết phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh nhằm gây hứng thú học tập cho các em.

 Thực chất của việc học tập là chuổi vấn đề được đặt ra, được nhận thức rồi được đặt ra và được nhận thức ở mức độ cao hơn, đặc trưng của môn âm nhạc là thực hành. Thực tế cho thấy nêu trong một tiết học giáo viên đặt ra nhiều câu hỏi vừa sức đối với học sinh, học sinh dễ hiểu dễ nhớ, hay cho các em nghe, nhìn thể hiện nhiều thì học sinh rất có hứng thú học, tạo động cơ học tập tốt.

    2.1.Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học: 


Bản thân âm nhạc và các hoạt động âm nhạc là một hình thái thuộc thượng tầng kiến trúc mang tính sang tạo và tính thẩm mỹ cao. Phát hiện cái hay, cái đẹp của âm nhạc là nội dung chủ yếu của giáo dục âm nhạc.


Âm nhạc là lĩnh vực nghệ thuật của cái hay, cái đẹp qua âm thanh của giọng hát và tiếng đàn trên những bài ca, bản nhạc cụ thể. Chính nhờ cái hay, cái đẹp của nghệ thuật âm thanh mà âm nhạc đã đem đến cho con người những cảm xúc thẩm mỹ, làm cho con người ta thoải mái, thích thú, tâm hồn và tình cảm được nâng cao, trí tuệ được mở rộng, con người trỏ nên tốt đẹp, cao thượng và hướng thiện.


Bản thân một giờ dạy âm nhạc ở trường THCS đã là một hoạt động mang tính giáo dục thẩm mỹ cao vì trong mỗi giờ học, các em học sinh được nghe hát, nghe nhạc, được tập đọc nhạc, tiếp xúc với những tác phẩm âm nhạc chọn lọc hoặc những làn điệu dân ca giàu sức truyền cảm.

Vì vậy trong giờ học âm nhạc, để tránh cách dạy thông báo khô khan tẻ nhạt, giáo viên phải nắm chắc đặc trưng môn học âm nhạc để có cách dạy cho phù hợp, giờ học âm nhạc phải là giờ học nghệ thuật hấp dẫn với phương châm học vui - vui học . Tránh dạy lý thuyết trừu tượng và dạy tập đọc nhạc nặng nề, căng thẳng. 

Phải tìm mọi cách cải tiến cách dạy từng phân môn theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh. Bổ sung sáng tạo thêm nhiều thủ pháp sinh động, hấp dẫn, đa dạng hoá cách thức truyền đạt ở mỗi bài học mỗi tiết dạy.

Nói đến đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc thường thức không thể không quan tâm đến phương tiện, thiết bị, đồ dung dạy học. Trong điều kiện các trường THCS hiện nay, thiế bị dạy học âm nhạc tuy đã có nhưng chưa đầy đủ và chưa thể đáp ứng được các yêu cầu giảng dạy như mong muốn. Để khắc phục khó khăn này, vai trò của giáo viên đặc biệt quan trọng. Giáo viên cần sưu tầm, tư liệu, sách tham khảo, băng đĩa nhạc…để phục vụ cho dạy học phân môn âm nhạc thường thức.

Phân môn này bao gồm các nội dung: giới thiệu tác giả, tác phẩm, sơ lược về dân ca Việt Nam, nhạc cụ phổ biến… 

Vì vậy để tránh truyền tải một cách khô khan, để tạo ra hứng thú đối với phân môn này giáo viên có thể tiến hành dưới nhiều  hình thức khác nhau. Khi dạy âm nhạc thường thức, giáo viên không nên truyền thụ kiến thức một chiều mà cần đặt them các câu hỏi để học sinh cùng tham gia thảo luận, các em có thể nói lên những hiểu biết của mình.

Giáo viên cần vận dụng một cách linh hoạt tùy thuộc vào từng chủ đề nội dung. Tuy nhiên, dù với nội dung, chủ đề nào thì giáo viên cũng cần có lời giải thích, thuyết trình ngằn gọn sau đó cho học sinh nghe minh họa. Tuyệt đối không đi sâu vào những vấn đề mang tính chuyên môn sâu  như thể loại âm nhạc, tính năng nhạc cụ, các tác phẩm âm nhạc lớn mang tính chuyên nghiệp cao…

Giáo viên nên sử dụng nhiều các tư liệu âm nhạc: băng, đĩa tiếng và đĩa hình hoặc có thể dùng sự trợ giúp của phần mềm Power Point. Ngoài ra giáo viên có thể sư dụng các hình thức như:

 
Đọc truyện, kể chuyện.
Kể chuyện về Mô-da

Vôn-gang A-ma-đơ Mô-da là nhạc sĩ thiên tài, một ngôi sao chói lọi, một thần đồng trong lịch sử âm nhạc thế giới. Tất cả những từ đẹp đẽ nhất để nói về tài năng âm nhạc đều xứng đáng có thể dành cho ông. Mô-da được mệnh danh là “Mặt trời âm nhạc” do tài năng kiệt xuất, độc nhất vô nhị, cũng như tính chất âm nhạc rất trong trẻo, rực rỡ, tươi sáng. Ngay từ khi còn sống, cuộc đời của Mô-da đã có nhiều chi tiết đặc biệt. Vì thế, theo dòng thời gian, cuộc đời ông được tô điểm bằng nhiều câu chuyện mang nét huyền thoại, không rõ hư hay thực.

Mô-da sinh ngày 27/1/1756 trong một gia đình âm nhạc ở thị trấn San-buốc, nước Áo. Cha là Lê-ô-pôn, một nghệ sĩ chơi đàn violon có tiếng trong dàn nhạc của nhà quí tộc ở San-buốc, ông cũng là người dạy dỗ âm nhạc cho Mô-da. Gia đình Mô-da có 2 người con, đó là Nan-nếc, chị gái và Mô-da. Hai chị em cùng tỏ ra có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Nan-nếc nhiều hơn em trai năm tuổi, từ khi 4 tuổi, cô đã có biểu hiện của một tài năng âm nhạc, chỉ sau một năm luyện tập đã đánh được những bản nhạc khá hóc búa. Tuy nhiên, tài năng của người em còn vượt xa hơn. Sở dĩ, người ta gọi Mô-da là thần đồng âm nhạc vì tài năng của ông đặc biệt và được bộc lộ từ lúc còn rất nhỏ.

Một buổi sáng mùa thu năm 1758, bà Anna  Maria- mẹ của Môda ở nhà cùng cậu con trai, ông Lê-ô-pôn đã đi làm, còn Nan-nếc thì đi học. Như lệ thường, bà ngồi vào đàn clavơxanh (đàn piano cổ) và bắt đầu chơi những bản nhạc mà hàng ngày Nan-nếc vẫn luyện tập. Trước đó, bà cẩn thận đặt Mô-da ngồi trên chiếc ghế, phía bên phải cây đàn, để vừa đánh đàn vừa dễ dàng quay sang nói chuyện và trông nom cậu bé.

Trong khi mẹ chơi đàn, Mô-da rất chăm chú nghe và quan sát những ngón tay đang di chuyển của bà mẹ, có vẻ như những bản nhạc đang thu hút được sự chú ý của cậu. Không lâu, sau khi đã chơi một số bản nhạc ngắn, bà Maria đứng lên, đi vào bếp để lấy một cốc nước. Trước khi đi, bà đẩy chiếc ghế mà Mô-da đang ngồi sát lại cây đàn, cho cậu bé bám vào thành đàn đề phòng cậu có thể bị ngã.

Khi đang rót nước vào cốc, bà Maria chợt nghe thấy bản nhạc vừa chơi vang lên từ phòng khách, thầm ngạc nhiên nghĩ rằng cô con gái hôm nay lại đi học về sớm, bà hỏi vọng ra ngoài phòng khách: “ Sao về học sớm vậy, Nan-nếc ? ”. Không có tiếng trả lời, bà liền nghiêng người nhìn ra phía ngoài. Bỗng nhiên bà  sững người, suýt đánh rơi cả chiếc cốc trên tay, khi nhìn thấy cậu con trai bé nhỏ của mình đang mải miết đánh lại bản nhạc mà lúc trước bà đã tập. Tuy mức độ thuần thục và tốc độ của bản nhạc chưa thật chính xác, nhưng đó chính là bản nhạc mà bà vừa chơi. Không tin được ở mắt mình, sau giây lát định thần, bà Maria tiến gần lại cây đàn, nơi cậu bé vẫn đang say sưa chơi nhạc, bà hỏi:

-Con trai của mẹ, tại sao con đánh được bài này ? Chị Nan-nec đã dạy con từ khi nào vậy ?

-Không, chị đã dạy con đâu, vừa nghe mẹ chơi đàn, con chỉ đánh lại thôi. Bà mẹ càng ngạc nhiên :

-Con nói gì? Vừa nghe mẹ chơi mà con đã đánh được như vậy sao? Không thể tin nổi ? Thấy cậu con trai tỏ vẻ chú ý và rất thích thú với cây đàn, bà Maria hỏi:

-Nếu con muốn tiếp tục được đánh đàn, hãy nghe mẹ chơi đoạn nhạc ngắn này, rồi con thử đánh lại xem.

Tay trái giữ vai Mô-da, còn tay phải bà chạy trên những phím đàn một giai điệu ngắn. Ngay khi giai điệu vừa kết thúc, bàn tay bé xíu của cậu bé  đặt lên phím đàn, không hề có chút ngập ngừng, cậu đánh lại giai điệu vừa xuất hiện. Cậu chơi chính xác cứ như đã từng tập nó nhiều lần. Bà Maria lại chuyển sang một giai điệu khác, lần này đó là một câu nhạc do bà tự nghĩ ra, Mô-da cũng đánh lại chính xác. Rồi những câu tiếp theo, ngày  càng trở nên dài hơn, khó nhớ hơn, cậu bé cũng đánh lại được gần như là hoàn hảo. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, càng thử, bà Maria càng thấy được khả năng đặc biệt của con trai mình.

Đến trưa, khi ông Lê-ô-pôn về nhà, việc đầu tiên, bà Maria gọi ông đến bên cây đàn để cho ông chứng kiến khả năng đặc biệt của cậu con trai. Bây giờ đến lượt ông bố ngỡ ngàng khi thấy con trai mình, mọi ngày chỉ bình thường như những cậu bé khác, bỗng nhiên có những biểu hiện đặc biệt của một thiên tài âm nhạc. Sau khi kiểm tra kỹ năng khiếu của con trai bằng những đoạn nhạc khá hóc búa, ông tự hào nói với vợ: “ Đó là một tài năng đặc biệt, rồi em xem, mai đây, mọi người sẽ nhắc đến thằng bé nhà mình nhiều đấy”.

Điều đó đã sớm xảy ra, chỉ ít lâu sau, dưới sự hướng dẫn của ông Lê-ô-pôn, hai đứa con của ông đã cùng nhau luyện tập đồng thời hai loại nhạc cụ là violon và clavơxanh, chúng có thể biểu diễn độc tấu cũng như hoà tấu một cách khá thuần thục. Trong khi người khác phải mất nhiều năm mới có thể học để hoàn thiện kỹ thuật chơi một trong hai nhạc cụ này, thì chỉ trong hai năm, những đứa con ông đã nắm được kỹ thuật trình diễn thành thạo, đặc biệt là Mô-da. Cậu vừa có kỹ thuật tốt, có nhạc cảm và tỏ ra có tâm lý vững vàng trong khi biểu diễn. Chính vì thế Mô-da thường được ông Lê-ô-pôn giới thiệu trong các cuộc trình diễn âm nhạc ở San-buốc, sau đó là thành phố Viên- thủ đô nước Áo, và khắp các thành phố lớn của Châu Âu.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Vào thời kỳ đó, thành Viên là nơi tập trung của những nhạc sĩ giỏi nhất thế giới, họ tìm đến đây để học tập, sáng tác âm nhạc và muốn khẳng định khả năng, danh tiếng của mình. Vì thế Viên được coi là thủ đô của nền âm nhạc Châu Âu, ở đây người dân rất yêu âm nhạc, thành phố có nhiều nhà hát, nhiều dàn nhạc xuất sắc và các nhạc sĩ tài ba. Tuy nhiên nhờ tiếng tăm nổi như cồn của thần đồng âm nhạc San-buốc, khi mới sáu tuổi, Mô-da đã cùng với chị gái được biểu diễn âm nhạc trong hoàng cung của nước Áo. Buổi diễn này có mặt rất đông cận thần, đại sứ các nước, có hoàng tử và công chúa tham dự  và đặc biệt là sự có mặt của nữ hoàng của nước Áo thời bấy giờ là Ma-ri-a Tê-rê-da. Phần đầu của buổi hoà nhạc do hai chị em cùng chơi, hoà tấu bốn tay trên cây đàn clavơxanh, trình độ biểu diễn của hai chị em đã đạt tới trình độ xuất sắc và nhận được sự tán thưởng rất nhiệt tình của giới thượng lưu nước. Điều này không hề đơn giản, vì những người ở đó đều có sự am hiểu về âm nhạc. Phần tiếp theo, Mô-da biểu diễn một mình những khúc nhạc tuỳ hứng mà cậu ưa thích. Những âm thanh vang lên, một làn âm thanh hoà quyện nhau như một dòng suối ùa ra tưởng chừng như bất tận, cung điện như tràn ngập ánh sáng, tràn ngập hương thơm và màu sắc của vô vàn loài hoa trên thế gian.

Khi tiếng đàn cuối cùng của Mô-da vừa tắt, nữ hoàng Tê-rê-da giơ cao hai bàn tay lên, cả cung điện như thừa lệnh của nữ hoàng, cùng rền lên những đợt vỗ tay tưng bừng, những lời ngợi khen ùa ra, tưởng như không thể dứt. Một nhạc sĩ già, vóc người nhỏ nhắn, ăn mặc trang trọng, bước đến gần cậu, đặt tay lên vai, nhìn thật lâu vào đôi mắt đang tập trung và gương mặt hơi tái đi vì cảm xúc của cậu bé. Ông khẽ kêu lên:

- Không thể ngờ được ! Thật là siêu phàm !

Nữ hoàng quay lại phía ông, nói gần như đáp lại lời ông:

- Đúng thế, ông Hay-đơn ! Đây thật sự là một hiện tượng siêu phàm !

Người đàn ông đứng đó, chính là nhạc sĩ Hay-đơn nổi tiếng và vĩ đại của thành Viên, Ông cúi đầu, nói với Mô-da bằng một giọng trầm, như nói với một người bạn tâm tình:

- Ta ngày xưa cũng đã sáng tác âm nhạc từ năm lên sáu đấy, cháu ạ. Nhưng ta khổ cực lắm ! Ta là đứa trẻ mồ côi, cháu hiểu không, tức là không còn cha mẹ nữa ấy mà ! Cháu giỏi lắm, nhất định cháu còn  có khả năng tiến rất xa.

Đúng lúc đó, hoàng tử Giô-dép, là con trai cả của Tê-rê-da, một người cũng có nhiều năm học tập âm nhạc, tiến lại trao cho Mô-da một cây violon và nói giọng thách thức:

- Cậu bé quê mùa, còn  đủ sức chơi thêm một bản nữa không ?

Mô-da nhìn thẳng vào mắt Giô-dép và đỡ lấy cây đàn. Sau khi biểu diễn nhiều, cậu đã rất mệt. Lướt nhìn quanh như muốn tìm một hình ảnh nào đó quen thuộc, ánh mắt cậu dừng lại trước công chúa út đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc đệm gần nữ hoàng. Cô bé mặc áo xa-tanh mầu hồng, thêu thùa rất đẹp. Cô có đôi mắt đầy thiện cảm, đang mở to nhìn Mô-da, trông cô giống như Lu-i-da, người bạn thân thiết nhất của Mô-da đang sống ở San-buốc. Cảm giác đó làm Mô-da vui hẳn lên, cậu nhắm mắt lại, nghiêng người, đưa chiếc ác-sê lướt trên dây đàn, một dòng âm thanh óng mượt và trong vắt như từ trên trời buông xuống, trong giây lát, căn phòng bỗng trở nên lặng tờ. Mô-da đã ứng tác bản nhạc thật hay, thật bất ngờ mà không hề chuẩn bị trước. Khi tiếng nhạc dứt, cậu phải nghiêng mình đáp lễ đến bốn năm lần mà tiếng hoan hô vẫn vang lên. Quay người lại phía nữ hoàng định chào lần cuối, bỗng nhiên, Mô-da thấy choáng váng, mọi vật chao đảo, cậu bước thêm một bước và ngã nhào xuống tấm thảm trên sàn.

Viên quan hầu đứng ở gần cửa kêu lên, vội bước tới, nhưng công chúa út đã nhanh hơn, cô vụt nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy lại đỡ Mô-da dậy. Mô-da ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh mắt đầy ân cần, trìu mến đang nhìn mình tha thiết.

- Lu-i-da !- Mô-da buột miệng kêu lên.

- Không phải Lu-i-da đâu ! Tôi là Tô-ni ! Mà thôi, cậu đừng xấu hổ nhé ! Cái sàn này trơn lắm. Mọi ngày chơi ở đây, tôi vẫn bị ngã luôn ấy mà !

Những lời an ủi giản dị, thân tình ấy làm Mô-da muốn khóc lên vì cảm động. Cậu lập cập đứng thẳng dậy, không biết nói gì, nước mắt cứ định trào ra. Công chúa nắm tay Mô-da dắt cậu lại gần chiếc ghế của Tê-rê-da, nữ hoàng hỏi:

- Con có đau không ?

Mô-da nhìn công chúa Tô-ni với ánh mắt biết ơn, trả lời:

- Con không sao ạ ! Công chúa thật tốt bụng ! Khi lớn lên, lệnh bà cho cô ấy kết bạn với con được không ạ ? Con thích sẽ được chơi thân với cô ấy !

Tô-ni nói ngay:

- Sao lại không ? Thưa mẫu hậu, con cũng thích được chơi với cậu nhạc sĩ này. Mẫu hậu sẽ đồng ý chứ ?

Nữ hoàng Tê-rê-da trong lúc đang có tâm trạng phấn chấn liền cười và nói vui:

- Để sau này ta nhận nó vào cung dạy nhạc cho con nhé ! Sẽ tha hồ mà kết thân với nhau !

     Tức thì, công chúa  Tô-ni vòng tay ôm hôn mẹ, trông cô bé có vẻ rất sung sướng, còn  Mô-da thì đứng ngây người không biết sao.

 Nhưng về sau, tình bạn ấy chẳng bao giờ diễn ra, Mô-da không thể hình dung nổi, công chúa Tô-ni xinh đẹp và tốt bụng ngày ấy, sau này lại trở thành một hoàng hậu hết sức thâm hiểm của nước Pháp. Công chúa Tô-ni lớn lên, trở thành hoàng hậu Ma-ri Ăng-toan-nét, một người có nhiều tham vọng, đầy quyền hành và những mưu mô ghê gớm. Hai năm sau khi Mô-da qua đời, hoàng hậu Ma-ri Ăng-toan-nét bị Toà án Cách mạng Pháp xử tử vào năm 1793, cùng với chồng là nhà vua Lu-y thứ 16.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Những ngày tháng Hai năm 1790  ở Viên rất lạnh giá. Gió rét căm căm. Buổi tối, một làn sương mỏng bao trùm lên thành phố, càng tăng vẻ u ám. Một cỗ xe ngựa mang biểu trưng hoàng gia nước Áo dừng lại trước cửa nhà Mô-da, trong xe không thắp đèn, hai vị quan hầu của hoàng cung vội vã bước xuống, chạy vội vào phòng Mô-da, gõ cửa. Mô-da đang ngồi sáng tác bên cây đàn dương cầm, một ngọn nến lớn toả sáng trước mặt.

-Thưa nhạc sư- Viên quan hầu nói- Thánh thượng mệt nặng, Người sai chúng tôi đến triệu ngài, xin hãy đi ngay cùng chúng tôi.

Mô-da ngạc nhiên đứng dậy, vội vàng mặc áo khoác, trở vào dặn vợ- Công-xtăng mấy câu, rồi bước ra xe. Anh được đưa tới Suên-brun, lâu đài của hoàng gia nước Áo.

Đêm lạnh lẽo mù mịt. Lối sỏi quen thuộc như đưa anh trở về quá khứ của mình. Lòng buồn vui lẫn lộn, xen cả chút mệt mỏi, lo âu. Giô-dép cần gì đến anh, một nhạc sĩ nghèo nàn, quẫn bách, trong đêm giá rét buồn bã này ?

Mô-da được đưa tới một căn phòng lớn, có thắp những ngọn nến to. Một chiếc giường rộng trải đệm màu trắng, trên đó là một người đàn ông khổ người to lớn nhưng gầy guộc, khuôn mặt lúc thì đỏ vì sốt cao, lúc lại tái vì những cơn đau. Mấy vị ngự y chăm sóc sức khoẻ cho nhà vua, đang ngồi trên những chiếc ghế nhỏ ở một góc, thì thầm trao đổi gì với nhau. Thấy Mô-da bước vào, họ đứng dậy chào. Một người đến bên hoàng đế, thông báo, Mô-da được lệnh cho tiến lại gần.

Hướng về phía Mô-da, vua Giô-dép nói thều thào:

- Ta muốn anh đánh cho ta nghe những bản nhạc của anh, bản nhạc nào thật ấm áp, yêu đời, bởi vì lúc này, ta đang phải đơn độc chiến đấu với thần chết !

Mô-da cúi thấp người, tỏ ý tuân lệnh, những người hầu cận đẩy chiếc đàn piano vào phòng. Ngồi xuống ghế, anh đặt tay lên phím đàn, nhớ lại khúc nhạc tuổi thơ ấu mình hay dạo. Ngẩng mặt lên, anh thấy những bức chân dung rất lớn treo trên tường. Có cả chân dung nữ hoàng Tê-rê-da và công chúa út Tô-ni thời con gái. Anh bỗng quên đi không khí bệnh tật xung quanh, vẻ mặt khắc khổ của nhà vua, quên đi những ánh nến lung linh như ma quái trên tường, quên đi cả bao điều cay cực, bất công mà đời anh đã phải gánh chịu. Anh chìm vào khúc nhạc tuyệt vời của mình. Âm thanh tràn khắp phòng như những tia lửa rực sáng, ấm áp. Khúc nhạc tươi rói, mạnh mẽ, tuôn trào từ trong tâm hồn, lướt trên những ngón tay, chứa đầy sức sống tuổi thanh xuân. Mô-da như đang nhìn thấy mùa xuân đã xa rồi ở Viên, hoa táo và hoa mận nở trắng trong các khu vườn xanh mát, màu nắng mai trên những ngọn tùng cao óng ánh, như những ngọn tháp nhọn dát đầy vàng. Anh nhớ lại tuổi thơ kỳ diệu  của mình, một thần đồng âm nhạc, khi ấy Giô-dép đang còn là một thái tử đầy hiếu thắng, đã thách thức đưa cho anh cây đàn violon để thử tài. Anh đã thắng cuộc, nhưng rồi chóng mặt ngã nhào xuống thảm, và cô bé Tô-ni dịu dàng hồi ấy chưa là hoàng hậu nước Pháp, đã chạy đến nâng anh dậy. Trí tưởng tượng và âm nhạc đưa anh đi mãi. Mô-da thấy lại mẹ anh, vẻ mặt hiền hậu, thường thích ủ tay cho con bằng những củ khoai tây nướng nóng, trước khi anh dạo đàn. Anh thấy lại chị Nan-nếc, hồi đó còn xinh đẹp, thông minh, còn tài năng biết bao nhiêu ! Và ông bố anh, ngày ấy đang tràn đầy nghị lực, vui vẻ tự tin, dắt tay anh, đưa anh đi tới những ngả đường rộng mở trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Mô-da chợt choàng tỉnh khi nghe tiếng thở mạnh của vua Giô-dép. Anh quay sang và nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt gầy guộc của đức vua.

- Hãy dừng lại, Mô-da, ta xin cảm ơn anh- Nhà vua nói chậm rãi, nhưng rõ ràng, ngừng một lát, ông nói tiếp- Anh là người đã biết sống xứng đáng, vì cái đẹp của cuộc đời ! Còn ta, ta chỉ biết sống vì trật tự của nó ! Ta đã làm hết sức, nhưng tới phút này, trước khi nằm xuống, ta cũng chưa rõ đã đạt tới mục đích hay chưa ? Ta có tất cả, quyền lực, triều đình, quân đội, đất đai. Còn anh, anh có trái tim và đôi tay như bao người khác. Nhưng biết đâu, những thế kỷ sau, dân tộc áo sẽ đánh giá anh hơn cả ta ! Ta chưa bao giờ có cảm giác nhỏ bé trước quyền lực, những có những giây phút, ta thấy mình thật nhỏ bé trước cái đẹp vĩnh cửu của cuộc đời.

Mô-da giữ yên đôi tay trên phím đàn, xung quanh là một sự im lặng thiêng liêng. Anh hiểu là nhà vua đang thốt ra những lời tự thú của một người đang hấp hối, không còn là lời nói của một ông vua, với kẻ thần dân nghèo hèn. Trong thâm tâm anh vẫn kính trọng Giô-dép, đó là một ông vua có ý chí, có hiểu biết và khao khát làm được những công việc vĩ đại. Ông muốn trở thành minh quân, những có lẽ đã không đạt được. Hơn bao giờ hết, anh cảm thấy buồn rầu sâu sắc, thậm chí còn thương hại ông ta, mặc dù đối với anh, đó là con người đang có địa vị cao sang tột đỉnh.

Nhà vua Giô-dép qua đời ngày 20/2/1790. Những lời nói của Giô-dép ngày ấy, đến nay đã trở thành sự thật, lịch sử đánh giá rất cao vai trò của Mô-da. Mô-da là con người của cả nhân loại, trong khi Giô-dép chỉ là một ông vua của nước Áo.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

  

Đến những phút cuối trong đời, Mô-da vẫn khăng khăng từ chối không để thầy tu đến rửa tội. Trái lại ông chỉ ao ước: “ Trời ơi ! Giá có ai kịp đánh cho tôi được nghe một đoạn nhạc trong vở Cây sáo thần của tôi, thì hay quá ! “

Nhạc trưởng Rô-xne là bạn của Mô-da, đêm ấy, mới ở buổi biểu diễn vở nhạc kịch Cây sáo thần, từ nhà hát trở về, rẽ vào thăm Mô-da và kể cho ông nghe kết quả của đêm biểu diễn. Mô-da nhắc lại đề nghị và Rô-xne ngồi ngay xuống chiếc piano, đánh cho ông nghe bản tình ca của chàng Pa-pa-ghê-nô, chàng nông dân hiền lành và vui tính. Tiếng đàn vang lên, những âm thanh ríu rít, vui vẻ như nhảy nhót trong thinh không, và Mô-da hài lòng thiếp đi trong nụ cười. Đêm ấy, ông mê sảng trong cơn sốt cao và không tỉnh lại được nữa. Lúc mười hai giờ đêm, khi tiếng chuông nhà thờ Xanh Ê-chiên vẳng lại, ông bừng tỉnh, mở mắt, nhưng cái nhìn đã trở nên trống rỗng, như nhìn vào cõi hư vô. Ông  nhắm mắt lại như ngủ, yên lặng, không kêu rên một lời, và lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng vào  rạng sáng ngày 5/12/1791.

Cái chết của Mô-da là một tổn thất nặng nề với nền âm nhạc của nước Áo và với thành Viên, nhạc sĩ vĩ đại này qua đời khi đang trong giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp sáng tác âm nhạc. Tuy nhiên, do không cộng tác và có những bất đồng với giáo hội lúc còn sống, vị tổng giám mục nhất định không cho phép chôn thi hài của Mô-da ở nghĩa trang chính trong thành phố. Gia đình buộc phải an táng thi hài của ông ở nghĩa trang Xanh Mac, một nghĩa trang dành cho người nghèo, nôi chôn cất những kẻ lang thang, cơ nhỡ. Đó lại là một sự bất công nữa dành cho Mô-da, sau bao nhiêu điều tốt đẹp ông đã để lại cho cuộc sống.

Buổi chiều ngày 6/12, mây đen và giá lạnh bao phủ khắp bầu trời, không khí u tối và ảm đạm lạ lùng. Vì rất yếu, nên vợ Mô-da không thể đi đưa tang chồng. Bà phải nhờ những người bạn và học trò của Mô-da lo liệu giúp. Lúc đầu, khi đám tang rời khỏi ngôi nhà của Mô-da, chầm chậm đi trên các đường phố, có  rất đông người đi theo linh cữu, họ muốn được tiễn biệt người nhạc sĩ tài năng nhất của thành Viên,  con người mà họ mến mộ, yêu quí. Nhưng thời tiết hôm đó quá khắc nghiệt, trước khi cỗ xe bắt đầu chuyển bánh, bão tuyết đã nổi lên. Vì thế, cỗ xe tang do ngựa kéo, càng tiến về phía ngoại ô, số người đi theo ngày càng thưa dần. Khi chiếc xe vượt qua chiếc cầu, ranh giới giữa nội thành và ngoại thành, Đuy-xmay-ê  và những học trò khác của Mô-da quay đầu nhìn lại, họ thấy số người đi theo chỉ còn rất ít. Sang tới ngoại ô, cỗ xe phải tiếp tục lăn bánh trên con đường lầy lội, gập ghềnh, hai bên đường chỉ có những cánh đồng hoang, hiu quạnh. Giông bão ở đây còn dữ dội hơn nhiều so với trong thành phố, tuyết bay mù mịt khắp nơi, đến nỗi chỉ đứng cách nhau vài mét đã không nhìn rõ mặt. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là vào tới nghĩa trang, bỗng nhiên chiếc xe sa xuống vũng lầy, không thể đi tiếp được nữa. Người thì đẩy, người thì kéo, người thì thúc ngựa, nhưng đường quá trơn nên cỗ xe chẳng hề nhúc nhích. Có ai đó chợt nghĩ ra, đề nghị mọi người tạm tìm chỗ trú mưa, đợi mưa gió ngớt đi, sẽ mang thi hài của Mô-da vào trong nghĩa trang chôn cất.

Tất cả nhanh chóng tản ra tìm chỗ trú mưa, để lại cỗ xe nằm giữa đường, nhưng quanh đó chẳng có chỗ nào có thể dừng chân được.  Trời bắt đầu sâm sẩm tối, tiếng gió rít và tiếng tru của những con chó hoang vẳng lại nghe ghê rợn, ngay cả những cái cây mà mọi người chạy đến để trú chân cũng bị vặn vẹo, nghiêng ngả. Không thể tiếp tục đứng như thế được nữa, họ bảo nhau chuyển thi hài Mô-da vào trong nghĩa trang chôn cất, để có thể sớm quay về thành phố. Mọi người cất tiếng gọi nhau và cùng chạy lại cỗ xe ngựa. Đến nơi, họ vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu bằng cách nào, cỗ xe đã vượt qua vũng lầy và để tới cổng nghĩa trang, nhưng trên xe ngựa, thi hài của Mô-da không còn nữa. Chỉ thấy đôi ngựa đang dậm chân, vùng vẫy, có vẻ rất bồn chồn, sợ sệt. Những người phu đào huyệt hỏi nhau, xem ai mang quan tài vào nghĩa trang hay chưa. Nhưng tất cả cùng quả quyết, không ai làm việc đó, vả lại trong lúc mưa bão dữ dội như thế thì chẳng ai có thể làm nổi. Hai người học trò của Mô-da chạy vào trong nghĩa trang để tìm kiếm, sau ít phút họ quay ra và nói, không phát hiện ra điều gì trong đó.

Cuối cùng thì mọi người cũng chẳng muốn ở lại, để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Họ giục nhau mau chóng quay trở về, giống như  tháo chạy khỏi nơi mưa gió, quạnh hiu và bí ẩn này. Những ngày tiếp theo, bão tuyết và giông tố liên miên, chẳng ai lai vãng đến nghĩa địa nữa. ít lâu sau, vài học trò thân tín của Mô-da cùng vợ ông có quay lại nghĩa trang để tìm hiểu thêm, họ có hỏi những người phu đào huyệt, những tất cả đều lắc đầu, không thể giải thích được điều gì đã xảy ra.

Từ đó đến nay, đã có bao nhiêu cuộc tìm kiếm ngôi mộ của Mô-da, nhưng không đạt được kết quả. Thi hài của Mô-da có thể đã được trả về với đất, hoà lẫn với cát bụi, hoàn toàn vô danh, vô tăm tích, giống như bao nhiêu người chết nằm trong nghĩa địa này.

Sau này, khi tên tuổi Mô-da ngày càng trở nên nổi tiếng, tại nghĩa trang Xanh Mac, người ta đã xây dựng một ngôi mộ rất đẹp để tỏ lòng biết ơn nhạc sĩ tài năng này. Ngày ngày, những người từ khắp nơi trên thế giới đến đây, họ đặt lên mộ ông những bó hoa tươi thắm và cùng im lặng, như muốn để nghe thấy những điệu nhạc tuyệt vời của ông. Tuy nhiên, trong ngôi mộ trang trọng đó không có thi hài của Mô-da. Ngôi mộ đặc biệt đó cũng giống như bao nhiêu điều đặc biệt khác trong cuộc đời Mô-da, mãi nhắc nhở chúng ta không quên được một  tài năng âm nhạc kiệt xuất trong lịch sử nhân loại.

 
Xem tranh và giải thích 

Nghe băng nhạc hoặc viên tự trình bày tác phẩm.

 
Trường hợp đọc, kể chuyện theo sách có thể giáo viên đọc cho học sinh cả lớp nghe. Nếu cần tóm tắt ý chính và nêu câu hỏi cho học sinh trả lời . Bài nào có tranh minh hoạ cần sưu tầm , phóng to những hình vẻ trong sách treo trên bảng. 

 
Mỗi câu chuyện kể phải nhấn mạnh một đôi ý để gây ấn tượng cho các em.

Bên cạnh đó lời nói giọng hát, phong cách năng lực của giáo viên là hết sức quan trọng, đây là một trong những yếu tố gây hứng thú đối với học sinh.

Ngoài ra khi dạy âm nhạc thường thức, giáo viên có thể khuyến khích  sự sáng tạo của học sinh thông qua những bài tập sau: 

+ Sáng tạo khi làm tài liệu học tập (bài tập này thể hiện sự sáng tạo và lòng say mê học tập của học sinh):

- Tự làm nhạc cụ gõ đơn giản, ví dụ như thanh phách, hay những dụng cụ tạo ra âm thanh…

- Làm ra album nhạc theo nhóm (4-5 học sinh): học sinh tìm hiểu và giới thiệu về sự nghiệp và cuộc đời của các nhạc sĩ Việt Nam hoặc nhạc sĩ nổi tiếng thế giới thông qua bài viết, tranh ảnh, bản nhạc và những câu chuyện về họ. (Để album âm nhạc có nhiều dữ liệu, giáo viên nên cho học sinh chuẩn bị trong thời gian tương đối dài (khoảng 3- 4 tuần)).

Những album âm nhạc có giá trị, giáo viên nên chọn để trưng bày hoặc có thể  khai thác sử dụng trên lớp. Học sinh thấy việc mình làm có ích điều đó sẽ khuyến khích tinh thần tìm hiểu và ý thức học tập của các em.

    2.2. Thiết kế bài giảng.
   Bài giảng cần đầu tư và làm rõ:

 
- Mục tiêu cân đạt được của mỗi bài phù hợp với năng lực của học sinh.

- Những hoạt động cụ thể của giáo viên và học sinh trên lớp.

- Thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý và phát huy tư duy, sáng tạo:

+ Câu hỏi kiểm tra kiến thức.

+ Câu hỏi gợi mở phát huy trí tuệ.

+ Câu hỏi luyện tập và củng cố kiến thức.

- Hướng dẫn học sinh học tập ở nhà.

- Phân bố thời gian hợp lý cho mỗi phần việc.

    2.3. Chuẩn bị và sử dụng phương tiện, thiết bị, dồ dùng dạy học.

Một giờ học sinh động giáo viên không thể không sử dụng phương tiện dạy học. Đồ dùng dạy học phổ biến đó là sách giáo khoa, nhạc cụ tranh ảnh. Các phương tiện đó giáo viên phải biết sử dụng cho phù hợp với nội dung từng bài học. Biết minh hoạ một cách độc đáo, thú vị sẽ kích thích hứng thú học tập của các em. Kinh nghiệm đã xác nhận nếu chỉ lặp lại những kiến thức trong sách giáo khoa thì học sinh cũng không hứng thú học tập và vai trò của giáo viên trên lớp cũng không phát huy được. Mặt khác nêu thoát ly sách giáo khoa làm cho học sinh khó nắm kiến thức cần thiết thì bài giảng dù có hấp dẫn sinh động đến mấy cũng không mang lại hiệu quả sư phạm. Vì vậy phải biết kết hợp kiến thức sách giáo khoa phải vừa mở rộng kiến thức. Đặc biệt với môn nhạc phải chú trọng thực hành giáo viên dạy nhạc không có nhạc cụ, không biết sử dụng nhạc cụ thì tiết học sẽ trở nên nhàm chán, hiệu quả bài dạy không cao. Các mẫu chuyện tranh ảnh đòi hỏi giáo viên phải có để minh hoạ thêm cho học sinh, ngoài ra học sinh cũng phải có đầy đủ các phương tiện học tập như: sách, vở, bút...

Trong những bài dạy Âm nhạc thường thức luôn có phần nghe nhạc và những kiến thức âm nhạc phổ thông, mặc dù phần nghe chủ yếu là ca khúc. Vì vậy, khi giảng dạy Âm nhạc thường thức công việc chuẩn bị phải chuẩn bị một cách chu đáo, kỹ lưỡng.

 
* Chuẩn bị cho việc nghe nhạc.
- Chọn danh mục
Phải chọn những tác phẩm hay để đưa các em thâm nhập vào lĩnh vực âm nhạc thuần túy với những tác phẩm hay của những tác giả tiêu biểu.


* Chuẩn bị cho những bài học âm nhạc thường thức.
Dạy học Âm nhạc thường thức cần đặc biệt chú ý đến trang thiết bị dạy học như: máy nghe – nhìn, băng đĩa nhạc, nhạc cụ, tranh ảnh … Ngoài ra, giáo viên phải chuẩn bị vốn liếng âm nhạc để minh họa trong quá trình dạy học. Bởi vì, tiếng đàn, giọng hát của giáo viên có sức hấp dẫn, lôi cuôn học sinh rất lớn trong quá trình dạy – học âm nhạc. Vận dụng cả hai phương tiện: Máy móc và giọng hát, tiếng đàn của chính giáo viên sẽ càng làm cho việc dạy Âm nhạc thường thức hấp dẫn hơn, đạt hiệu quả cao hơn.

      2.4. Phương pháp giới thiệu tác phẩm âm nhạc (nghe âm nhạc).

* Nghe nhạc không lời.


- Giải thích ngắn gọn trước rồi cho nghe.
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- Nghe toàn phần rồi nghe từng phần.


- Nghe từng phần rồi sau đó nghe lại toàn phần.

Với cách thứ hai, giải thích chút ít trước rồi cho nghe, ngôn ngữ của thầy phải sáng sủa, rõ rang, súc tích, tránh những lời lẽ sáo rỗng, nhạt nhẽo. Tốt nhất là nhũng câu giới thiệu phải được chuẩn bị trước, phải thuộc lòng, không nên lúc lên lớp mới “ứng tác” sẽ kém hiệu quả.

Sau khi nghe, GV cho các em phát biểu ý kiến, cảm nghĩ của mình bằng những gợi ý, như:

- Bản nhạc tạo cho em cảm xúc gì? (vui, buồn, xúc động, thúc giục, nhộn nhịp, hung tráng …).

- Cảm xúc ấy do yếu tố âm nhạc nào tạo nên? (giai điệu, tiết tấu, phần đệm, âm sắc nhạc cụ … …).

Qua những câu hỏi, HS phát biểu trao đổi cảm nhận, GV sẽ gợi ý bổ sung sau đó tiến hành phân tích tác phẩm một cách khái quát, gọn gàng, dễ hiểu.

* Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

Khi giới thiệu tác giả, tác phẩm có thể thực hiện theo các phương thức như sau:

- Cách thứ nhất:

+ Giới tiệu vài nét về thân thế sự nghiệp của nhạc sỹ, cho xem hình ảnh (nếu có) và cho HS nghe một số trích đoạn tác phẩm tiêu biểu, quen thuộc của nhạc sỹ.
[image: image4.jpg]



[image: image5.png]Spring Song

Mozart

=
FirE o

eoshe .

prer b
==

r—
S
'.’
.
_—
-
—
R R e B == R

-





+ Giới thiệu tác phẩm nêu trong sách giáo khoa (nói về nội dung, xuất xứ, tính chất âm nhạc …)

+ Cho học sinh nghe toàn bộ tác phẩm (Giáo viên trình bày hoặc dung băng đĩa).

+ Đặt câu hỏi cho học sinh nhận xét hoặc phát biểu cảm nhận về tác phẩm (GV nên gợi ý cho HS cách cảm nhận).

+ Cho nghe lại tác phẩm một lần nữa.

- Cách thứ hai:

+ Cho học sinh nghe trước một số trích đoạn tác phẩm (hoặc chính tác phẩm trong sách giáo khoa) của nhạc sỹ sẽ dược giới thiệu trong bài học.

+ Giáo viên giới thiệu, cung cấp thêm thông tin về tác giả, tác phẩm.Cho HS xem  các hình anh về tác giả (nếu có).

+ Cho nghe lại tác phẩm giới thiệu trong sách giáo khoa.

 * Bài viết trong phân môn âm nhạc thường thức.

Mỗi bài viết trong SGK của phân môn âm nhạc thường thức đều nhằm giới thiệu một vấn đề tuy ở mức độ đơn giản, sơ lược nhưng GV phải làm sao để cho HS có những khái niệm, những hiểu biết nhất định về các nội dung đó. Giáo viên phải giúp các em làm quen và biết sử dụng đúng những thuật ngữ âm nhạc.Ví dụ: Bài nói về dân ca Việt Nam, GV phải cho các em nghe một số bài dân ca điển hình của các vùng, miền, dân tộc do giáo viên trình bày hoặc dung băng đĩa. Nói về một thể loại âm nhạc, GV phải cho HS nghe một bài điển hình…

Sau khi thuyết trình, minh hoạ GV phải tiểu kết, đặt câu hỏi để HS tham gia vào nội dung học tập. Có khi GV phải động viên để các em mạnh dạn hát lên giai điệu của những bản nhạc hay bài hát mà các em đã có dịp được nghe, được biết.

Giáo viên không nên “độc thoại” và học sinh thụ động nghe GV nói, thụ động nghe hát, nghe nhạc mà phải trực tiếp tham gia vào bài học với những nhận xét, những suy nghĩ, những liên hệ, liên tưởng để tiết học thêm hào hứng, đạt hiệu quả giáo dục và hiệu quả về việc nâng cao thẩm mỹ âm nhạc. 

Dạy phân môn âm nhạc thường thức ngoài việc phải có trang thiết bị dạy học, giáo viên phải cố gắng minh hoạ bằng giọng hát và tiếng đàn của mình. Không thể “dạy chay” chỉ có lời nói mà không có âm thanh. Thiết bị, phương tiện dạy học kết hợp với giọng hát, tiếng đàn của giáo viên sẽ càng làm cho việc dạy – học âm nhạc thường thức thêm sinh động, hấp dẫn và lôi cuốn học sinh vào hoạt động học tập âm nhạc.

  2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin.

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin nói riêng và khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội.Trong bối cảnh đó, để giáo dục phổ thông đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của công nghiệp hoá- hiện đại hoá dất nước, chúng ta nhất định phải cải cách phương pháp dạy học theo hướng vận dụng Công nghệ thông tin (CNTT) và các trang thiết bị hiện đại vào dạy học nhằm phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và hứng thú học tập của học sinh để nâng cao chất lượng dạy học.

 Ứng dụng CNTT trong dạy học Âm nhạc là việc làm mang lại hiệu quả trong giảng dạy, giúp cho giáo viên chủ động có được những bài soạn mang tính hiện đại, sinh động, chuyển tải được nhiều thông tin sống động, hấp dẫn lôi cuốn học sinh vào các hoạt động học tập âm nhạc.

Khi thực hiện những tiết dạy bằng giáo án ứng dụng công nghệ thông tin (lâu nay thường gọi là giáo án điện tử) Giáo viên phải tự thiết kế, làm chủ trong quá trình trình chiếu tránh tình trạng lâu nay vẫn thường diễn ra là GV khi dạy bằng giáo án điện tử không tự mình soạn, không xử lý được những tình huống kỹ thuật trong khi trình chiếu làm cho tiết học không đạt kết quả như mong muốn.
  2.6. Trong quá trình giảng dạy cần đưa vào một số trò chơi vừa nâng cao hiệu quả bài học, vừa tạo hứng thú cho học sinh.

Thực tế cho thấy nếu trong một tiết học giáo viên giành ít thời gian tổ chức trò chơi cho học sinh thì học sinh rất hào hứng học. Trong âm nhạc có rất nhiều trò chơi nhưng giáo viên phải biết tổ chức trò chơi phù hợp với từng bài học cụ thể.

 Ví dụ: Trong học hát có trò chơi “Nhìn tranh đoán tên bài  hát”, “Nghe nhạc đoán bài hát”, Nghe tiết tấu đoán câu hát”.

  Trong tiết tập đọc nhạc có thể cho học sinh chơi trò chơi “Nghe nhạc đoán tên nốt”, hoặc “Ghi tiết tấu của bài”.
 Trong phần âm nhạc thường thức, giáo viên có thể cho học sinh chơi trò chơi “Trò chơi ô chữ”.
2.7. Thường xuyên củng cố và phát triển hứng thú của học sinh trong giờ học âm nhạc.

Việc gây hứng thú cho học sinh trong giờ học không chỉ một lần mà phải rèn luyện thường xuyên từ phút đầu đến phút cuối giờ học. Hơn nữa phải làm cho mức độ hứng thú ngày càng tăng đến nổi các em không để ý thời gian trôi đi nhanh chóng và đến khi giờ học kết thúc học sinh còn luyến tiếc.
2.8. Tăng cường các hoạt động âm nhạc trong lớp, trường để học sinh được xem, được nghe được thể hiện và bình luận :

Bằng hình thức tổ chức các hội thi văn nghệ về các chủ đề, các buổi ngoại khoá âm nhạc nói về các nhạc sĩ.... giúp cho học sinh có niềm say mê hứng thú trong học tập cũng là hình thức phát hiện năng khiếu bồi dưỡng cho các em phát huy khả năng âm nhạc.    

3. Những yêu cầu đối với học sinh:
- Cần nắm vững những kiến thức, kỹ năng đã học.

- Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực, chủ động. Có tinh thần tập thể, đoàn kết, kỷ luật và thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoạt động ở trường, ở lớp. Xây dựng không khí học tập của lớp, có ý thức rèn luyện nâng  cao sự tự tin, mạnh dạn trước tập thể, hoà mình vào các hoạt động của lớp.

- Do mỗi tuần chỉ có một tiết nên các em phải tập trung, chú ý học tập trên lớp để tiết kiệm được nhiều thời gian học tập, rèn luyện âm nhạc ở nhà. Học sinh phải tích cực, chủ động trong quá trình học tập, hăng hái tham gia vào hoạt động học tậptrên lớp cũng như việc ôn tập những kiến thức dẫ học khi về nhà.
Giáo án minh họa:
	Tiết 15
	       Ngày soạn: 14/11/2013

       Lớp:  6A1-2-3-4-5


	- ÔN BÀI HÁT: ĐI CẤY

- ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 5

- ÂNTT: MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC PHỔ BIẾN



A.Mục tiêu: 

*Kĩ năng:

- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát, hát diễn cảm .

- Rèn luyện kỹ năng hát theo tay chỉ huy của giáo viên

- Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 5, kết hợp đánh đúng nhịp 2/4.

*Kiến thức cần đạt:

- Có hiểu biết đôi nét về các nhạc cụ dân tộc. Nhận biết được các nhạc cụ dân tộc đó.

* Thái độ:

 - Thêm yêu các loại nhạc cụ dân tộc hơn.

B. Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn ocgan

- Bảng phụ chép bài TĐN số 5

- Tranh ảnh giới thiệu về các nhạc cụ dân tộc phổ biến.

- Mô hình một số nhạc cụ dan tộc.

C. Tiến trình dạy học:
I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra trong quá trình ôn tập)

III. Bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:

	HĐ CỦA GV
	NỘI DUNG
	HĐ CỦA HS

	GV trình chiếu Powerpoint

GV hỏi

GV ghi bảng

GV đàn

GV hướng dẫn

GV đàn

GV hướng dẫn

GV nhận xét

GV trình chiếu Powerpoint
GV hỏi

GV ghi bảng

GV đưa câu hỏi thảo luận nhóm.

GV hướng dẫn

GV trình chiếu powerpoint

GV ghi bảng

GV trình chiếu powerpoint

GV ghi bảng

GV trình chiếu powpoint

GV ghi bảng
Trình chiếu powerpoint 

Gv ghi bảng

Trình chiếu powerpoint

Gv hỏi

GV gọi hs đọc

GV ghi bảng

GV tình chiếu powerpoint 

Gv ghi bảng

Gv hỏi

GV trình chiếu powerpoint 
GV ghi bảng

Gv hướng dẫn
	* Trò chơi Âm nhạc: (5’)

- Yêu cầu: Đọc lại đoạn nhạc trên màn hình
- 4 câu nhạc vừa rồi năm trong bài TĐN nào?

(4 câu nhạc nằm trong bài TĐN số 5)

II.Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 5 (10’)

Vào rừng hoa
Nhạc và lời: Việt Anh

[image: image12.png]


1. Đọc gam Đô trưởng
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2. Ôn tập:

- Cho học sinh nghe lại giai điệu của bài TĐN 1 lần để các em nhớ lại.

- Cả lớp đọc TĐN + ghép lời ca.

- Cả lớp đọc nhạc + gõ phách, gõ nhịp.

3. Kiểm tra:

- GV kiểm tra hs trình bày bài theo nhóm, cá nhân.
- Đánh giá và cho điểm.

*Hình ảnh 2 loại nhạc cụ Việt Nam.

- Em hãy cho biết tên của 2 nhạc cụ trên màn hình?

(1. Cồng chiêng           2. Đàn T’rưng)

II. Âm nhạc thường thức: (20’)

Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.

· Thời gian: 1’30”.

*Câu 1: Em hãy kể tên các loại nhạc cụ ở hình bên?

(Đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn đá, đàn ghi-ta, đàn violon, đàn piano, sáo trúc, đàn tranh, trống)
*Câu 2: Em hãy cho biết đâu là các nhạc cụ dan tộc?

(Đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn đá, sáo trúc, đàn tranh, trống)

*Câu 3: Tại sao lại gọi đây là các nhạc cụ dân tộc?

(Bëi ®©y lµ c¸c lo¹i nh¹c cô cã xuÊt xø t¹i ViÖt Nam vµ do chÝnh nh÷ng bµn tay cña c¸c nghÖ nh©n ViÖt NamchÕ t¹o ra.)

- Gọi các nhóm lên trả lời câu hỏi thảo luận.

* Giới thiệu 6 nhạc (Trống, Đàn bầu, Đàn nhị, Đàn nguyệt, Đàn tranh, Sáo) lần lượt thuộc Bộ dây, Bộ hơi, Họ màng rung.

1. Đàn bầu:

· Đàn Bầu có tên chữ là Độc Huyền Cầm, là nhạc cụ đàn một dây của người Việt, gảy bằng que hoặc miếng gảy. 

· Đàn có hai loại là đàn thân tre và đàn hộp gỗ. Dây đàn có chiều dài chạy suốt thân đàn. 

· Thuở xưa dây đàn làm bằng tơ tằm se thành sợi, về sau thay bằng dây sắt.  

· Không chỉ là người Việt Nam mà bất cứ ai đã từng nghe tiếng đàn bầu chắc hẳn đã bị cuốn hút bởi những giai điệu ngân nga, ngọt ngào, quyến rũ đến khó quên.
*GV cho hs theo dõi 1 đoạn video về đàn bầu.

2.Đàn tranh

* GV cho hs theo dõi đoạn video về đàn tranh.

·  Đàn Tranh(còn gọi là đàn thập lục) hình hộp dài. Dây đàn làm bằng kim loại với các 

· cỡ dây khác nhau. Khi biểu diễn nghệ nhân thường đeo 3 móng vào ngón.

·  Âm sắc Đàn Tranh trong trẻo, sáng sủa thể hiện tốt các điệu nhạc vui tươi, trong sáng.

· Đàn Tranh thường được sử dụng để độc tấu, hòa tấu, đệm cho ngâm thơ, hát, tham gia trong các dàn nhạc Tài Tử, phường Bát Âm, dàn Nhã Nhạc và các dàn nhạc dân tộc tổng hợp.
3. Đàn nhị:
·  Đàn Nhị (Ở miền Nam gọi là đàn Cò) lµ mét nh¹c cô cã hai d©y, dïng cung ®Ó kÐo.

*GV cho hs theo dõi  đoạn video về đàn nhị.

4. Đàn nguyệt :

* GV cho hs theo dõi đoạn video về đàn nguyệt.

* Câu hỏi: Em hãy cho biết tên nhạc cụ trong đoạn video mà em vừa theo dõi?

(Đàn Nguyệt)

· Hay còn gọi là đàn Kìm, được sử dụng rộng rãi trong dòng nhạc dân gian cũng như cung đình bác học cổ truyền của ngườiViệt. 

· Tiếng đàn trong, vang, khả năng biểu hiện phong phú. §µn nguyÖt cã nhiÒu hình thức diễn tấu khác nhau: đệm cho hát, hoà tấu và độc tấu.
5. Sáo:

·  Sáo làm bằng thân cây trúc,nứa....Dùng hơi để thổi.

          + Có loại sáo dọc.

                    + Có loại sáo ngang.

*  GV cho hs theo dõi đoạn video về sáo.

6. Trống: 

· Câu hỏi: Em hãy cho biết trống thuộc bộ nào?           

          + Bộ dây, bộ hơi hay họ màng rung.

(Trống thuộc họ màng rung)

* Có nhiều loại trống khác nhau như: Trống cái, trống cơm, trống đế...

* Trống Việt Nam đa dạng về loại hình và nghệ thuật diễn tấu phong phú, tinh tế.

* GV cho hs theo dõi đoạn video về trống.

* GV cho hs theo dõi đoạn video hòa tấu các nhạc cụ dân tộc.

III. Ôn bµi hát:   (7’)         

Đi cấy
Dân ca Thanh Hoá

1. Luyện thanh:

2. Ôn tập:

- Hướng dẫn cho hs hát lại bài hát.

- Trình bày bài hát theo nhóm.

- Gọi một hs đọc lời hát mới do mình tự đặt lời. 

- GV hướng dẫn cả lớp hát theo lời mới.


	HS theo dõi

Cá nhân đọc

HS trả lời

HS ghi bài

HS luyện thanh

HS thực hiện

Hs nghe

HS thực hiện

HS thực hiện

HS quan sát

HS trả lời

HS ghi bài

HS thảo luận

Đại diện nhóm trả lời

Hs quan sát

Hs ghi vở

Hs quan sát

Hs tìm hiểu và trình bày
Hs ghi vở

Hs quan sát

Hs ghi vở

HS tìm hiểu và trình bày
Hs ghi vở

Hs quan sát

Hs trả lời

Hs đọc

Hs ghi vở

Hs nghe và quan sát

Hs ghi vở

Hs trả lời

Hs nghe và quan sát

Hs theo dõi video

Hs ghi vở

Hs luyện thanh
Hs ghi bài




IV. Kết thúc: (3’)
- GV nhắc nhở hs về nhà ôn lại bài hát, đọc nhạc-hát lời và đánh nhịp bài TĐN số5

· Chuẩn bị bài cho tiết sau.

*Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau đây là một số hình ảnh minh họa của tiết 15- lớp 6:
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CHƯƠNG IV- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUA QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY:

1. Kết quả đạt được:

Với sự áp dụng các biện pháp nói trên, trong những năm qua tôi được phân công giảng dạy bộ môn âm nhạc . Tôi nhận thấy đa số học sinh đều rất hứng thú học tập, các lớp qua kiểm tra đều đạt kết quả cao.

100% đều đạt điểm trung bình trở lên, trong đó tỷ lệ khá giỏi chiếm hơn 50%, có nhiều em tỏ ra có năng khiếu về bộ môn.

 Cụ thể như sau: Học kỳ I năm học 2012-2013.

PHIẾU ĐIỀU TRA

(Thực hiện với học sinh toàn trường)


Em hãy chọn một trong các phương án ở mỗi câu hỏi (khoanh tròn vào ý mà em cho là thích hợp nhất).

 1. Nêu cảm nhận của em với môn Âm nhạc ở trường như thế nào?


a. Rất thích. 


b. Thích.


c. Bình thường.


d. Không thích.

2. Những thể loại nhạc em thường nghe nhiều nhất?


a. Nhạc cách mạng.


b. Nhạc trữ tình.


c. Nhạc thiếu nhi.


d. Nhạc nhẹ Việt Nam (nhạc hiện nay).

3. Học âm nhạc em thích nhất phân môn nào?


a. Nhạc lý.


b. Tập đọc nhạc.


c. Học hát.


d. Âm nhạc thường thức.

4. Cảm nhận của em về âm nhạc thường thức trong chương trình sách giáo khoa như thế nào?


a. Dễ học.


b. Khó.

 
c. Bình thường.

5. Những kiến thức nào trong phần âm nhạc thường thức em thích nhất?


a. Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm trong nước và thế giới.


b. Giới thiệu một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.


c. Giới thiệu về dân ca một số vùng miền và những sinh hoạt dân gian.
          d. Giới thiệu một vài thể loại âm nhạc phổ biến.
6. Nếu không được nghe âm nhạc trong một ngày, em sẽ như thế nào?


a. Rất buồn.


b. Hơi buồn.


c. Bình thường.

7. Em có thích được tham gia biểu diễn văn nghệ nếu được lớp chọn vào đội văn nghệ?


a. Rất thích. 


b. Thích.


c. Bình thường.


d. Không thích. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA

Tổng hợp các phiếu điều tra và kết quả như sau:

1. Nêu cảm nhận của em với môn Âm nhạc ở trường như thế nào?


a. 50%


b. 30%      


c. 20%


d. Không có HS nào.

2. Những dòng nhạc em thường nghe nhiều nhất?


a. 0%  


b. 5%


c. 5%


d. 90%

3. Học âm nhạc em thích nhất phân môn nào?


a. 0%


b. 5%%


c. 65%


d. 30%

4. Cảm nhận của em về âm nhạc thường thức trong chương trình sách giáo khoa như thế nào?


a. Dễ học.                                 30%


b. Khó.                                     4%

 
c. Bình thường.                         66%

5. Những kiến thức nào trong phần âm nhạc thường thức em thích nhất?

a. 50%


b. 30%


c. 10%
          d. 10%
6. Nếu không được nghe âm nhạc trong một ngày, em sẽ như thế nào?


a. 90%


b. 8%


c. 2%

7. Em có thích được tham gia biểu diễn văn nghệ nếu được lớp chọn vào đội văn nghệ?


a. 20%


b. 50%  


c. 20%   


d. 10%

2. Bài học kinh nghiệm:

     Từ thực tế giảng dạy, kết quả đạt được qua việc áp dụng các biện pháp nói trên, bản thân tôi đúc rút ra một số kinh nghiệm như sau:

 
 Để tạo hứng thú đối với học sinh thì trước hết phải gây hứng thú cho học sinh ngay từ phần mở đầu bài học, phần giới thiệu đề mục mới.

    - Trong quá trình giảng dạy giáo viên phải biết phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

    - Giáo viên cần phải nắm đặc trưng của bộ môn, có phương pháp dạy học linh hoạt sáng tạo, phải tìm mọi cách để cải tiến cách dạy từng phân môn theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, bổ sung sáng tạo thêm nhiều thủ pháp sinh động, hấp dẫn, đa dạng hóa cách thức truyền đạt ở mỗi bài học.

   - Phương tiện dạy học phải đầy đủ, giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học như một yếu tố gây xúc cảm 

   - Trong các tiết học phải tạo cho các em sự hứng thú từ đầu đến hết tiết học, tạo cho các em sự hứng thú vui tươi bởi vì đặc trưng bộ môn đó là học vui- vui học, tránh gò ép đối với học sinh.

- Tăng cường các hoạt động âm nhạc trong lớp trong trường bằng hình thức tổ chức hội thi văn nghệ ngoại khóa.

 Muốn thực hiện những nội dung trên có hiệu quả đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng nâng cao kiến thức, tạo cho mình một trình độ chuyên môn vững vàng, thường xuyên học hỏi rút kinh nghiệm ở các đồng nghiệp.
PHẦN C - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Có thể nói rằng môn âm nhạc ở trường phổ thông có vị trí quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Ngày nay với nội dung chương trình đổi mới phương pháp dạy học, người giáo viên phải không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài những môn học chính thì môn học âm nhạc giúp cho học sinh phát trển thị hiếu thẩm mỹ nghệ thuật nâng cao dần một bước về tiếp xúc với âm nhạc tạo đà cho sự  giáo dục và phát triển toàn diện về nhân cách cho học sinh.

Để giảng dạy môn âm nhạc nói chung, âm nhạc thường thức nói riêng  đạt hiệu quả cao, đòi hỏi người giáo viên phải vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hành âm nhạc tốt, có lòng yêu trẻ. Đánh giá, phân loại đối tượng học sinh, hiểu được khả năng, năng lực âm nhạc của học sinh để lựa chọn những phương pháp dạy học phù hợp, tích cực. Luôn tạo được không khí học tập thoải mái, nhẹ nhàng, vui tươi, cởi mở tránh gò ép, cứng nhắc, căng thẳng làm mất đi nguồn cảm hứng cần thiết trong dạy và học âm nhạc, làm cho tiết học kém hiệu quả và gây cho học sinh sự chán nản, khó khăn trong quá trình học âm nhạc. Âm nhạc trong nhà trương là sự kết hợp chặt chẽ giữa nghệ thuật và sư phạm, thực hiện theo phương châm: Nghệ thuật hoá sư phạm – sư phạm hoá nghệ thuật.

Thiết bị, phương tiện dạy học và những tư liệu tham khảo gữi một vai trò quan trọng, góp phần mang đến sự thành công trong quá trình dạy – học âm nhạc. Bởi dạy – học âm nhạc không thể chỉ thuyết trình, diễn giải suông mà âm nhạc phải vang lên vì ngôn ngữ âm nhạc là ngôn ngữ âm thanh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin  trong dạy – học âm nhạc là hết sức cần thiết, chúng ta được hưởng những tinh hoa của trí tuệ loài người và nên vận dụng vào trong công việc dạy học của mình để phù hợp với sự phát triển của xã hội và nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường.

Từ thực trạng của đơn vị với những thuận lợi và khó khăn đã nêu trên, từ thực tiễn dạy – học với những suy nghĩ, tìm tòi của bản thân trong quá trình giảng dạy đã có những tác động tích cực đến chất lượng dạy và học âm nhạc nói chung, âm nhạc thường thức nói riêng ở nhà trường. Góp phần xây dựng phong trào thi đua học tập, rèn luyện và các hoạt động trong toàn trường. Mỗi tiết học đã đem lại cho học sinh nhiều niềm vui, sự thoải mái, thăng bằng trong quá trình học tập căng thẳng. Các em tham gia học tập âm nhạc hứng thú và tích cực hơn. Các em đã mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều trong học tập, hoạt ở lớp, ở trường.

 Có thể nói phần lớn các yếu tố làm cho học sinh hứng thú học tập đó là đều phụ thuộc vào vai trò của giáo viên.

Những cách thức, những con đường gây hứng thú cho học sinh trong học tập môn âm nhạc là hết sức phong phú, mỗi người có một phương pháp biện pháp riêng của mình.

2. Khuyến nghị:

1. Đối với bộ giáo dục – đào tạo.

 
Cần có sự điều tra, nghiên cứu về thực trạng học âm nhạc của học sinh ở trường THCS thông qua việc lấy ý kiến của giáo viên dạy âm nhạc và học sinh để có những điều chỉnh phù hợp hơn trong chương trình – sách giáo khoa góp phần tăng sự thích thú của học sinh thông qua cấu trúc nội dung chương trình môn học phù hợp với nhu cầu âm nhạc của thiếu niên trong cuộc sống thời mở cửa.


2. Đối với Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường.


Tăng cường hơn nữa việc giáo dục ý thức học tập toàn diện với tất cả các môn học cho học sinh trong đó có môn Âm nhạc.


Cần có sự đầu tư hợp lý hơn trong việc trang bị phương tiện, thiết bị dạy học để đáp ứng những yêu cầu về cơ sở vật chất cho mục tiêu giáo dục âm nhạc đã đề ra.
Trên đây tôi mới chỉ đề cập phần nào đến kinh nghiệm của bản thân chắc chắn không tránh khỏi sự thiếu sót. Mong các thầy cô cùng các bạn đồng nghiệp góp ý bổ sung thêm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phương pháp dạy học âm nhạc ( NXB Giáo dục - Ngô Thị Nam.)

2. Âm nhạc phổ thông - NXB Giáo dục ( Phạm Trọng Cầu- Thy Mai.)

3. Dân ca Việt Nam ( Xuân Khải).

4. Âm nhạc - Tác giả và tác phẩm ( NXB Âm nhạc- Trần Cường.)

5. Giáo dục học ( NXB Giáo dục.)

6. Phương pháp dạy học âm nhạc (Hoàng Long - Hoàng Lân.)
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  - §µn bÇu ( cßn gäi lµ ®éc huyÒn cÇm) chØ cã mét d©y, g¶y b»ng que hoÆc miÕng g¶y.

-§µn bÇu lµm b»ng th©n tre, hoÆc b»ng hép gç.

- §µn bÇu lµ mét trong nh÷ng nh¹c cô ®éc ®¸o cña ViÖt Nam



®µn bÇu
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®µn nguyÖt

Đàn nguyệt( ë miÒn Nam gäi lµ Đàn kìm) cã 2 d©y, phÝm cao, dïng mãng ®Ó g¶y,tiÕng ®µn trong, vang, ...

§µn nguyÖt th­êng hay dïng ®Öm cho h¸t ChÇu v¨n ë B¾c bé vµ trong ®ên ca tµi tö ë Nam bé.
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Đàn nhị





-§µn nhÞ ( ë miÒn Nam gäi lµ “®µn cß”) 

-§µn nhÞ cã 2 d©y, dïng cung kÐo.
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Đàn bầu

Đàn tranh



Đàn nguyệt

Sáo trúc

§µn nhÞ

S¬ l­îc vÒ mét sè nh¹c cô d©n téc phæ biÕn
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Trống
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Hßa tÊu trèng

Trèng c¸i

Trèng c¬m

Trèng ®Õ
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Đàn tranh



¢m s¾c ®µn tranh trong trÎo, phï hîp víi nh÷ng b¶n nh¹c vui t­¬i, trong s¸ng.

 Ngoµi ®éc tÊu hay hßa tÊu, ®µn tranh cßn ®Öm cho ng©m th¬, h¸t, tham gia trong dµn nh¹c d©n téc...
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Sáo





- S¸o ®­îc lµm b»ng th©n c©y tróc, nøa...

Dïng h¬i ®Ó thæi

¢m thanh cña s¸o lóc trÇm, lóc bæng, tha thiÕt...

Cã lo¹i s¸o däc, cã lo¹i s¸o ngang.
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